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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Sự ra đời và phát triển của pháp nhân là dấu ấn quan trọng trong kỹ thuật lập pháp của mỗi hệ thống luật quốc gia. 

Trong hệ thống pháp luật đó có chứa đựng rất nhiều quy phạm điều chỉnh sự hình thành, phát triển và chấm dứt hoạt 

động của pháp nhân. Pháp nhân còn được gọi là "thực thể pháp luật", "thực thể hư cấu" của pháp luật. Ngoài sự điều 

chỉnh của pháp luật, pháp nhân còn chịu sự ràng buộc bởi quy ước của các thành viên. Quy ước đó được gọi dưới khái 

niệm là Bản thỏa thuận, Bản ghi nhớ, Điều lệ… của pháp nhân.  

Từ cơ sở đó, Điều lệ giống như một bản hợp đồng có "tính chất quy định". Tuy nhiên, pháp nhân là thực thể hư cấu 

của pháp luật nên nó khác với các bản hợp đồng thông thường. Điều lệ có thể trưng ra cho những người thứ ba và buộc họ 

phải chấp nhận "tính chất đối kháng" khi giao dịch với pháp nhân. 

Đối với các thành viên pháp nhân, Điều lệ là văn bản có ý nghĩa quan trọng, là "kim chỉ nam" cho toàn bộ hoạt động 

của pháp nhân. Nó là sợi dây liên kết, ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa thành viên với pháp nhân và các thành viên với 

nhau. Điều lệ được thể chế hóa các thỏa thuận về lợi ích của các thành viên, quyền và nghĩa vụ bên trong pháp nhân. 

Ngoài ra, Điều lệ pháp nhân cũng là văn bản pháp lý của doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi đối với bên thứ ba khi 

quan hệ với pháp nhân đó. 

Điều lệ được hình thành từ sự kết hợp của thỏa thuận thành viên và pháp luật thực định điều chỉnh. Vậy nên, để có 

một Điều lệ thích hợp và hiệu quả, pháp luật điều chỉnh pháp nhân phải thống nhất, đầy đủ và đúng thực tế. Ngoài ra, 

pháp luật cũng cần ghi nhận giá trị Điều lệ như là "pháp luật của pháp nhân". Từ đó, Điều lệ phát huy được vai trò trong 

điều hành, quản lý và giải quyết các mâu thuẫn của pháp nhân.  

Ở nước ta hiện nay, hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh về Điều lệ như: cách thức xác lập, thông qua, sửa đổi, 

chấm dứt hiệu lực, áp dụng Điều lệ còn thiếu và không thống nhất. Từ đó, tranh chấp nội bộ pháp nhân và với bên thứ ba 

liên quan đến Điều lệ không thể giải quyết, ảnh hưởng đến uy tín và sự ổn định của pháp nhân.  

Mặt khác, quy định pháp luật về Điều lệ pháp nhân hiện hành rất sơ sài, áp đặt, quy định ở nhiều văn bản khác nhau. 

Khi giải quyết tranh chấp, các cơ quan áp dụng pháp luật gặp nhiều vướng mắc, hạn chế quyền tự do, tự chủ trong quản 

lý và điều hành pháp nhân. Đặc biệt, pháp luật chưa có quy định về bảo vệ quyền và lợi ích của người thứ ba trong các 

giao dịch.  

Yêu cầu của thực tế khách quan là cần một hệ thống quy phạm pháp luật thống nhất, đồng bộ điều chỉnh về Điều lệ 

pháp nhân.  

Từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài "Điều lệ pháp nhân theo pháp luật Việt �am" làm đề tài nghiên cứu. 

Thông qua đó, đề tài góp ý kiến nhỏ vào việc hoàn thiện chế định điều chỉnh về Điều lệ pháp nhân. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Tính đến thời điểm hiện nay, ở nước ta đề tài nghiên cứu về pháp nhân đã thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của 

nhiều tác giả, dưới nhiều phương diện nghiên cứu và phạm vi khác nhau. Có thể đề cập đến một số bài viết như: Học 

thuyết về đại diện và mấy vấn đề của pháp Luật Công ty Việt (am của Tiến sĩ Luật học Bùi Xuân Hải - Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh - Tạp chí Khoa học Pháp luật, số 4(41)/2007; Một số quan điểm về xây dựng Luật Doanh 

nghiệp và Luật Đầu tư chung của Nguyễn Tiến Lập - Tạp chí Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, số 36 tháng 04/2004; Luật 

về mua bán doanh nghiệp: bình luận ngắn từ góc nhìn quản trị công ty của PGS, TS. Phạm Duy Nghĩa - Khoa Luật, Đại 

học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Thỏa thuận cổ đông: một nội dung mới cho pháp Luật Doanh nghiệp Việt (am của 

TS. Nguyễn Quốc Vinh - Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp; Sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005: Vấn đề cải cách hợp đồng 

của tác giả PGS.TS. Phạm Hữu Nghị - Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; (hững nhầm 

lẫn và bất cập về thủ tục họp đại hội đồng cổ đông của Luật sư Trương Thanh Đức - Vibonline.com.vn; Mối quan hệ 

giữa cam kết với WTO, Luật Doanh nghiệp và nghị quyết số 71/2006/QH11 của đồng tác giả TS. Phan Huy Hồng và 

PGS.TS Nguyễn Thái Phúc…  

Tuy nhiên, các bài viết chỉ đề cập một khía cạnh của các chế định điều chỉnh về Điều lệ pháp nhân, chưa có bài luận 

văn nào nghiên cứu về vấn đề trên.  

Vì vậy, việc lựa chọn đề tài "Điều lệ pháp nhân theo pháp luật Việt �am" không trùng lặp với các đề tài nghiên 

cứu trước đó. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 
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- Mục đích nghiên cứu: Qua nghiên cứu các quy định của pháp luật về Điều lệ pháp nhân như: nội dung điều lệ, 

trình tự xác lập, thông qua, sửa đổi áp dụng, thực trạng áp dụng Điều lệ pháp nhân. Từ đó, tác giả đưa ra hướng hoàn 

thiện pháp luật điều chỉnh về Điều lệ pháp nhân. 

- Để đạt được mục đích nêu trên, luận văn có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề chủ yếu sau: 

+ Nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về Điều lệ pháp nhân. 

+ Phân tích, đánh giá những quy định về Điều lệ pháp nhân theo pháp luật Việt Nam như: nội dung điều lệ, trình tự 

xác lập, thông qua, sửa đổi áp dụng, thực trạng áp dụng. Từ đó, tác giả nêu được những hạn chế, bất cập, quy định chồng chéo 

giữa các quy định pháp luật quy định Điều lệ pháp nhân, cũng như những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn áp dụng và 

nguyên nhân của tình trạng này; 

+ Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tính khả thi của Điều lệ pháp nhân, đưa ra phương hướng sửa đổi, bổ 

sung của pháp luật về Điều lệ pháp nhân. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các quy định của pháp luật Việt Nam điều chỉnh về pháp nhân và Điều lệ 

pháp nhân: nội dung điều lệ, cách thức xác lập, thông qua, sửa đổi, chấm dứt, cách thức áp dụng và hiệu lực Điều lệ pháp 

nhân trong tồn tại và hoạt động của pháp nhân. 

Bên cạnh đó, pháp luật một số nước trên thế giới về pháp nhân và Điều lệ pháp nhân cũng là đối tượng nghiên cứu 

của luận văn. Từ đó, chúng ta đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam về Điều lệ 

pháp nhân. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

Phạm vi nghiên cứu của luận văn được tập trung vào các trọng tâm sau đây: 

+ Nghiên cứu về lý luận chung về pháp nhân và Điều lệ pháp nhân: Trong đó, tác giả tập trung nghiên cứu một cách 

khái quát về pháp nhân và Điều lệ pháp nhân; nội dung cơ bản, cách thức xác lập, thông qua, sửa đổi, chấm dứt và hiệu 

lực của Điều lệ pháp nhân. 

+ Nghiên cứu những quy định về Điều lệ pháp nhân theo pháp luật Việt Nam như: quy định về nội dung điều lệ của các 

loại pháp nhân, trình tự xác lập, thông qua, sửa đổi chấm dứt Điều lệ pháp nhân công, pháp nhân tư và pháp nhân hội. Từ đó, 

tác giả phân tích và dẫn chứng những bất cập về pháp luật điều chỉnh đối với Điều lệ pháp nhân. Ngoài ra, luận văn còn đưa ra 

các dẫn chứng pháp luật của một số nước về Điều lệ pháp nhân để so sánh và đối chiếu với các quy định của pháp luật Việt Nam.  

+ Nghiên cứu về thực trạng áp dụng Điều lệ pháp nhân và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tính khả thi của Điều lệ 

pháp nhân. Trong đó, luận văn chỉ ra thực trạng áp dụng quy định pháp luật điều lệ của pháp nhân, cơ quan quản lý nhà 

nước, người thứ ba trong quan hệ với pháp nhân. Từ đó, tác giả phân tích đòi hỏi khách quan giải pháp nâng cao hiệu lực 

của Điều lệ pháp nhân, phương hướng sửa đổi quy định pháp luật về Điều lệ pháp nhân. 

Về phạm vi thời gian, luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật về Điều lệ pháp nhân trong các văn bản luật 

Việt Nam. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Để hoàn thành luận văn, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: 

- Phương pháp tổng hợp, phân tích: Phương pháp này được được sử dụng để tập hợp và phân tích các quy định của pháp 

luật về Điều lệ pháp nhân, cũng như các thông tin về thực tiễn áp dụng. Đồng thời, phương pháp này còn được sử dụng 

để có được các nhận xét, đánh giá trình bày trong luận văn. 

- Phương pháp diễn dịch, quy nạp được tác giả phân tích, chứng minh các luận điểm, quy định pháp luật, các dẫn 

chứng chứng minh để nghiên cứu nội dung của luận văn. 

- Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: Thông tin thứ cấp được thu thập chủ yếu là các quy định của cơ quan nhà 

nước. Nguồn thông tin này thu thập chủ yếu qua Công báo, các trang web của các cơ quan nhà nước có thNm quyền. 

Đồng thời, thông qua các quyết định, báo cáo, các ý kiến chỉ đạo, bài viết của các nhà chuyên môn, tạp chí, internet… để 

lấy thông tin, số liệu liên quan đến pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật về Điều lệ pháp nhân. 

- Phương pháp thống kê: Phương pháp này được sử dụng nhằm xử lý các tài liệu, thông tin thống kê, báo cáo mà 

trong quá trình nghiên cứu. Qua đó, có các số liệu, thông tin tin cậy trình bày trong báo cáo của luận văn. 

- Phương pháp so sánh: Dẫn chứng, trích dẫn của pháp luật nước ngoài được tác giả khai thác để so sánh pháp luật 

trong nước. Từ đó, tác giả đưa ra quan điểm khoa học của mình để góp phần nâng cao hiệu quả thực thi của pháp luật. 
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6. �hững đóng góp mới về khoa học và thực tiễn của luận văn 

Luận văn là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống các quy định của pháp luật Việt N am về Điều lệ pháp nhân. 

Thông qua việc nghiên cứu lý luận chung về pháp nhân, Điều lệ pháp nhân, phân tích và đánh giá về thực trạng áp dụng 

quy định pháp luật điều chỉnh, luận văn góp phần vào việc hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật về Điều lệ pháp 

nhân. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng của Điều lệ pháp nhân.  

Bên cạnh đó, các kết quả nghiên cứu và kiến nghị của luận văn còn có thể được các pháp nhân ứng dụng vào thực 

tiễn trong việc xác lập, thông qua và sửa đổi, chấm dứt và xác định hiệu lực điều lệ của mình. 

7. Kết cấu của luận văn 

N goài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu, nội dung của luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Lý luận chung về Điều lệ pháp nhân. 

Chương 2: N hững quy định về Điều lệ pháp nhân theo pháp luật Việt N am. 

Chương 3: Thực trạng áp dụng Điều lệ pháp nhân và các giải pháp hoàn thiện tính khả thi của Điều lệ pháp nhân. 
 

Chương 1 

VẤ� ĐỀ LÝ LUẬ� CHU�G VỀ ĐIỀU LỆ PHÁP �HÂ� 

1.1. Khái quát chung về pháp nhân 

1.1.1. Lịch sử sơ lược hình thành pháp nhân 

Trong quan hệ dân sự, thành phần tham gia tương đối đa dạng như cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình. Pháp nhân được 

coi là "thực thể hư cấu" mà pháp luật tạo ra. N guồn gốc của pháp nhân được hình thành từ thời La Mã cổ đại. Pháp nhân được 

hình thành từ những phường, hội, nhà thờ, xưởng thủ công… hoạt động mang tính ổn định, có sự gắn kết giữa những cá nhân. 

Ban đầu, tài sản của "tổ chức" này do các thành viên đóng góp. Khi tan rã, tài sản được trả lại cho các thành viên theo 

phần mà họ đã góp. Về sau, một số "tổ chức" như nhà thờ, nhà hát … không phải của riêng ai. N ó tồn tại độc lập mà 

không phụ thuộc vào thành viên tham gia, giao dịch của "tổ chức" này thông qua người đại diện nhân danh. Tuy nhiên, 

pháp luật vẫn chưa có khái niệm pháp nhân. 

Trong xã hội phong kiến, việc phân chia lao động tiếp tục phát triển và hình thành ngày càng nhiều các "tổ chức". 

Tuy nhiên, pháp luật vẫn chưa ghi nhận chủ thể pháp nhân trong đời sống dân sự. 

 Thời kỳ tư bản chủ nghĩa, sản xuất hàng hóa chế ngự nền kinh tế. Trong điều kiện đó, chế ngự địa vị pháp lý của các 

tổ chức bằng pháp luật được chú trọng. Từ nhu cầu giao thương giữa các vùng miền, phân chia lợi nhuận của các tổ chức là 

yếu tố thúc đNy cần có quy định pháp luật điều chỉnh. Khái niệm pháp nhân được hình thành thời kỳ này. Tuy nhiên, khái 

niệm pháp nhân của mỗi hệ thống pháp luật quốc gia là khác nhau. N hưng nhìn chung, pháp luật công nhận sự tồn tại của 

pháp nhân giống như các thể nhân trong quan hệ dân sự, thương mại.  

1.1.2. Khái niệm pháp nhân 

Pháp luật dân sự đưa ra khái niệm pháp nhân khi tổ chức được hội tụ của các điều kiện. Cụ thể:  

Thứ nhất, pháp nhân phải được thành lập hợp pháp.  

Thứ hai, pháp nhân tồn tại độc lập không phụ thuộc vào sự thay đổi các thành viên pháp nhân đó.  

Thứ ba, pháp nhân có tài sản độc lập và chịu trách nhiệm độc lập về tài sản, có quyền chiếm hữu, sử dụng và định 

đoạt tài sản.  

Thứ tư, pháp nhân có quyền khởi kiện nguyên đơn và bị đơn trước Tòa án và thực hiện các hành vi pháp lý nhân 

danh mình.   

Đối với Việt N am, pháp nhân được hình thành muộn. Trong xã hội phong kiến, các phường, hội trong hoạt động 

thương mại cũng hình thành rất sớm. Tuy nhiên, nền kinh tế thuần nông, tính chất làng, xã trong quan hệ dân sự được đề 

cao. Do vậy, khái niệm pháp nhân trong pháp luật phong kiến không được đề cập. Trong thời kỳ Pháp thuộc, các nhà 

xưởng của tư bản nước ngoài cũng hình thành và phát triển, nhưng quy định về pháp nhân cũng không được ghi nhận 

nhiều trong văn bản luật.  

Sau khi thống nhất đất nước, việc ra đời của các văn bản luật như: Thông tư số 525 ngày 26/3/1975 của Trọng tài 

kinh tế nhà nước, N ghị định số 17 ngày 16/01/1990 - các điều kiện để tổ chức trở thành pháp nhân được ghi nhận mang 

tính chất chung chung và bao quát cho mọi dạng pháp nhân.  
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Các nhà nghiên cứu pháp luật đưa ra khái niệm pháp nhân như sau: Pháp nhân là một tổ chức thống nhất, độc lập, 

hợp pháp có tài sản riêng và chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp 

luật một cách độc lập. 

1.1.3. Phân loại pháp nhân 

Phân loại pháp nhân có thể dựa trên các tiêu chí khác nhau như: nhiệm vụ, mục đích, chủ sở hữu pháp nhân… Tuy 

nhiên, để phục vụ việc nghiên cứu, tác giả dựa vào tiêu chí mục đích hoạt động của pháp nhân để phân biệt pháp nhân thành: 

- Pháp nhân công: Pháp nhân công được hiểu là được chủ thể là nhà nước thành lập có mục đích hoạt động là vì lợi 

ích chung của cộng đồng, xã hội, duy trì trật tự xã hội mà N hà nước thiết lập. 

- Pháp nhân tư: Pháp nhân tư có mục đích hoạt động là vì lợi ích tư nhân. Sự hình thành pháp nhân từ những thể nhân, 

pháp nhân có chung mục đích là tìm kiếm lợi nhuận mang tính cá nhân. Các pháp nhân này hầu hết là các tổ chức kinh tế hoạt 

động trong các lĩnh vực. Các thành viên pháp nhân hình thành mối quan hệ hợp đồng, cùng xây dựng pháp nhân để thực hiện 

mục đích đầu tư và kiếm tìm lợi nhuận.  

- Pháp nhân hội: Pháp nhân hội là tổ chức có tư cách pháp nhân, được đăng ký hoạt động được ra đời dựa trên 

quyền công dân được ghi trong Hiến pháp. Cách hiểu đơn giản nhất về pháp nhân hội là một nhóm người làm việc chung 

với nhau. Hiểu rộng hơn là nhiều người tập hợp thành một nhóm, ban, hội, đoàn nhằm mục đích điều hành hay quản lý 

một công việc nào đó.  

1.2. Khái niệm điều lệ pháp nhân 

Điều lệ pháp nhân là một văn bản quan trọng của pháp nhân khi hình thành cũng như trong quá trình hoạt động. Pháp 

nhân hoạt động hợp pháp khi thỏa thuận Điều lệ cũng phải hợp pháp. Có nghĩa rằng, Điều lệ phải được cơ quan có thNm 

quyền N hà nước công nhận dưới nhiều hình thức: chấp thuận, phê duyệt, đăng ký... 

Điều lệ là văn bản ghi nhận tổng thể về pháp nhân như: tên gọi, trụ sở, mục đích hoạt động, cách thức tổ chức và 

hoạt động của bộ máy, quyền và lợi ích của thành viên, cách thức xác lập, sửa đổi, chấm dứt điều lệ, cách thức giải thể 

pháp nhân… Điều lệ được xem là "luật định" của pháp nhân.  

Điều lệ ghi nhận ý chí của thành viên khi tham gia vào việc xác lập, thông qua, thực hiện và sửa đổi điều lệ. Chính 

vì thế, Điều lệ pháp nhân là căn cứ pháp lý quan trọng, kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động của thành viên và quản trị 

pháp nhân. Điều lệ pháp nhân cũng xác định giới hạn hoạt động của pháp nhân: vốn, lĩnh vực hoạt động, thành viên, 

quyền và nghĩa vụ của thành viên, người đại diện, cơ quan điều hành. N goài ra, thông qua điều lệ cũng biểu đạt ý chí của 

thành viên trong mối quan hệ với người thứ ba. 

Điều lệ hợp pháp về nội dung phải đảm bảo các yêu cầu: 

+ Không được trái pháp luật; 

+ Không được xâm phạm tới lợi ích của bên thứ ba; 

+ Tự nguyện và thỏa thuận trong giới hạn pháp luật quy định. 

1.3. Bản chất của điều lệ pháp nhân  

1.3.1. Bản chất của Điều lệ pháp nhân theo pháp luật các nước 

Điều lệ pháp nhân theo quan điểm một số nước theo hệ thống pháp luật common law, La Mã - Đức thì bản chất của 

Điều lệ pháp nhân được ghi nhận là thỏa thuận hợp đồng. 

Với ghi nhận bản chất của Điều lệ là hợp đồng, pháp luật có thể hướng tới điều chỉnh hiệu quả đối với pháp nhân. Từ 

đó, nó góp phần quan trọng trong việc xác định giá trị pháp lý của điều lệ trong hình thành và tồn tại của pháp nhân. 

1.3.2. Bản chất Điều lệ pháp nhân theo pháp luật Việt �am 

Hiện nay, có nhiều quan điểm trái ngược nhau của các nhà làm luật, các nhà nghiên cứu xoay quanh vấn đề điều lệ của 

pháp nhân là hợp đồng hay nội quy, quy chế của pháp nhân. Pháp luật Việt N am đến nay cũng chưa có chế định nào quy định 

Điều lệ pháp nhân là hợp đồng hay là nội quy. Văn bản hiến pháp của hầu hết các nước có nền kinh tế thị trường thường ghi 

nhận tự do kinh tế, tự do khế ước và tự do lập hội của công dân. Và tiếp đó, các đạo luật dân sự luôn có qui định cụ thể về khế 

ước lập hội. Trên các cơ sở đó, các đạo luật về thương mại và Luật Doanh nghiệp xây dựng chi tiết về quyền đó của công 

dân. Tuy nhiên, Hiến pháp 1992 và Bộ luật Dân sự hiện hành của Việt N am chưa thể hiện được vấn đề trên.  

- Quan niệm cho rằng Điều lệ pháp nhân là nội quy 

Thứ nhất, pháp luật Việt N am không phân loại pháp nhân công và tư như các nước trên thế giới. Mặt khác do xuất phát 

tư tưởng quản lý kinh tế tập trung, bao cấp, loại hình pháp nhân chỉ có N hà nước được thành lập. N hà nước giao cho tập thể 
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lãnh đạo công ty và quản lý nguồn vốn. Do vậy, cơ quan chủ quản ban hành, phê duyệt điều lệ cho những tập thể đại diện 

quản lý vốn N hà nước tại doanh nghiệp.  

Thứ hai, pháp nhân thuộc sở hữu nhà nước thụ động thực hiện kế hoạch trong sản xuất, không có tính chất tìm kiếm 

đối tác và thiết lập các quan hệ đối tác. Vậy nên, Điều lệ không được quan niệm là có "tính đối kháng" là điều dễ hiểu. 

Thứ ba, xuất phát từ tư duy của người làm luật và coi trọng mục đích đơn nhất của cơ quan nhà nước là quản lý 

hành chính đối với pháp nhân. Chính vì lẽ đó mà các thỏa thuận của các thành viên pháp nhân cũng phải xoay quanh 

mong muốn của nhà làm luật và áp dụng pháp luật là hiệu quả quản lý chứ không phải là hiệu quả của thỏa thuận trong 

điều lệ. 

- Quan điểm cho rằng Điều lệ pháp nhân là hợp đồng 

Cho đến nay, thông qua các quy định pháp luật về điều lệ thì nhà làm luật Việt N am không đề cập vấn đề Điều lệ pháp 

nhân là hợp đồng hay không phải là hợp đồng.  

Điều lệ pháp nhân là một thỏa thuận ràng buộc của các cá nhân sáng lập khi cùng hướng tới mục đích thành lập pháp 

nhân, có mục tiêu, lợi ích nhất định. N hìn ở góc độ pháp lý, Điều lệ pháp nhân giống như một bản hợp đồng có "tính chất quy 

định". Tuy nhiên, vì pháp nhân là "tổ chức do luật pháp đặt ra" nên khác với các bản hợp đồng thông thường, bản điều lệ có thể 

trưng ra được cho những người thứ ba và buộc họ phải chấp nhận "tính chất đối kháng" khi giao dịch với công ty.  

Bộ luật Dân sự 2005 với tư cách là bộ luật nguồn không đề cập vấn đề quan hệ pháp nhân có phải hợp đồng hay không. 

N hưng xét về bản chất quan hệ thì khi nhiều thể nhân, pháp nhân cùng có dự định và cùng tham gia xây dựng một pháp nhân 

xuất phát từ sự tự nguyện thỏa thuận và cam kết. Dựa vào quy định của pháp luật, họ tự xây dựng nên chuNn mực chung tại bản 

Điều lệ của pháp nhân. N hư vậy, ở một góc độ nào đó, pháp luật cũng ghi nhận Điều lệ pháp nhân mang dấu ấn của hợp đồng. 

Luật Doanh nghiệp 1999 ra đời, các nhà làm luật và cơ quan quản lý nhà nước lại đưa ra điều lệ mẫu cho tất các các 

pháp nhân đăng ký phải tuân thủ trong việc soạn thảo và thông qua. Trong điều lệ mẫu phải có đủ các nội dung chủ yếu quy 

định tại Điều 22 của Luật Doanh nghiệp. N ếu có các điều khoản mà thành viên pháp nhân thỏa thuận ngoài điều lệ mẫu thì 

được coi là không hợp lệ và ngay lập tức cơ quan phê duyệt hay đăng ký không chấp thuận và yêu cầu chỉnh sửa.  

Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã có nét đột phá khi đi theo hướng chỉ quy định những vấn đề cơ bản, có tính nguyên 

tắc về nhiều nội dung trong quản trị nội bộ doanh nghiệp, cho phép điều lệ công ty quy định thêm những vấn đề cụ thể để 

đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có quyền quy định trong điều lệ của 

mình các quan hệ ứng xử nội bộ và cách thức quản lý, điều hành cụ thể trong hoạt động nội bộ của doanh nghiệp.  

Pháp luật Việt N am chưa có sự thừa nhận điều lệ là hợp đồng song sau các lần ban hành và sửa đổi pháp luật về 

doanh nghiệp thì ngày càng thể hiện rõ tinh thần coi điều lệ là một hợp đồng. 

Theo quan điểm của tác giả cho rằng bản chất Điều lệ pháp nhân là hợp đồng. Bởi lẽ, nền kinh tế thị trường trao quyền tự 

chủ về đầu tư, khai thác lợi ích về tài sản và tự chủ của pháp nhân nhằm duy trì trật tự xã hội, tìm kiếm lợi nhuận của đầu tư; 

quyền tự do lập hội với các mục đích hợp pháp…Vậy nên, các thể nhân và pháp nhân lựa chọn các hình thức để quy tụ nguồn 

lực thông qua thỏa thuận điều lệ. Do vậy, vấn đề tự do ý chí của các thành viên pháp nhân là mấu chốt để lựa chọn hình thức 

phù hợp để hợp tác và ban hành văn bản xây dựng và quản lý pháp nhân. Chính vì vậy, thoả thuận trong điều lệ cần có những 

đặc thù riêng giữa pháp nhân này với pháp nhân khác nhằm để quản lý, điều hành và giải quyết tranh chấp phù hợp. Pháp luật 

không nên quy định các thỏa thuận khuôn mẫu, cứng nhắc, không khả thi.  

1.4. Xác lập, thông qua, sửa đổi và chấm dứt điều lệ pháp nhân 

1.4.1. Xác lập Điều lệ pháp nhân 

Điều lệ pháp nhân xác lập thông qua một trình tự nhất định. Tùy thuộc vào loại hình pháp nhân khác nhau, điều lệ 

có cách thức xác lập khác nhau. Cụ thể: 

- Xác lập điều lệ của pháp nhân công; 

- Xác lập điều lệ của pháp nhân tư;  

- Xác lập điều lệ của pháp nhân hội. 

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được  

1.4.2. Thông qua Điều lệ pháp nhân 

Thông qua Điều lệ pháp nhân bao gồm:  

- Thông qua Điều lệ pháp nhân công 

- Thông qua Điều lệ pháp nhân tư 

- Thông qua Điều lệ pháp nhân hội 
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1.4.3. Sửa đổi Điều lệ pháp nhân 

Pháp nhân hoạt động, phát triển kéo theo nhu cầu thay đổi các nội dung điều lệ. Một mặt, pháp luật quy định pháp nhân 

được sửa đổi điều lệ. Mặt khác, nội dung điều lệ cũng quy định về cách thức sửa đổi điều lệ khi có yêu cầu được thông qua. 

Tuy nhiên, sửa đổi điều lệ áp dụng cho từng loại pháp nhân lại có điểm khác biệt.  

1.5. �ội dung cơ bản của điều lệ pháp nhân 

Pháp nhân xác lập điều lệ phải đảm bảo các nội dung cơ bản như sau: 

Thứ nhất, tên của pháp nhân. Tên được coi là yêu cầu đầu tiên khi xác lập điều lệ. Tên gọi nhằm phân biệt giữa pháp 

nhân này và pháp nhân khác. Lợi ích đưa ra tên gọi pháp nhân là: để xác định tư cách và loại hình pháp nhân thông qua 

tên; nhân danh bằng tên gọi khi giao dịch với các bên liên quan; là thương hiệu trong hoạt động thương mại, quảng bá; 

xác định trách nhiệm pháp lý trước cơ quan nhà nước và bên đối tác của pháp nhân… 

Thứ hai, trụ sở pháp nhân. Trụ sở là nơi pháp nhân hoạt động chính, các thành viên làm việc, cơ quan nhà nước và 

các đối tác của pháp nhân liên hệ, tống đạt các giấy tờ.  

Thứ ba, mục tiêu và lĩnh vực hoạt động. Đây là vấn đề rất quan trọng bởi các lý do sau: Mục tiêu và lĩnh vực hoạt 

động là yếu tố xác định loại pháp nhân đó là pháp nhân công, pháp nhân tư hay pháp nhân hội. Qua đó ta xác định pháp 

luật điều chỉnh pháp nhân đó là gì (luật công, luật tư …). Lĩnh vực hoạt động của pháp nhân nhằm đưa ra năng lực, tính 

khả thi và hợp pháp của pháp nhân.  

Thứ tư, vốn và tài sản của pháp nhân. Muốn xác định năng lực tài chính và khả năng chịu trách nhiệm bằng tài sản của 

pháp nhân phải thông qua vốn và tài sản. Vốn và tài sản pháp nhân được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau: được chu cấp từ 

ngân sách nhà nước, vốn góp của thành viên, vốn từ lợi nhuận, khoản vay… 

Thứ năm, người đại diện pháp nhân. Pháp nhân là "thực thể hư cấu". Hoạt động của pháp nhân thông qua người đại 

diện. N gười đại diện được các thành viên và pháp luật trao quyền và nghĩa vụ, nhân danh pháp nhân để giao dịch với cơ 

quan nhà nước, đối tác, đại diện pháp nhân tại cơ quan tài phán… 

Thứ sáu, cơ cấu tổ chức của pháp nhân. Pháp nhân là một tổ chức. Do vậy, bộ máy điều hành của pháp nhân phải 

được thể hiện trong điều lệ. Cơ cấu tổ chức pháp nhân được phân cấp theo từng thứ bậc và có nhiệm vụ khác nhau. Giữa 

các bộ phận có sự liên kết và cùng chịu sự điều hành của người đại diện. 

Thứ bảy, quyền và nghĩa vụ của thành viên. Các thành viên pháp nhân được hưởng quyền và nghĩa vụ từ mọi hoạt động 

của pháp nhân mang lại. Đối với pháp nhân công, tất cả cá nhân hoạt động trong pháp nhân đều phải tuân thủ theo điều lệ và 

được hưởng các quyền lợi do điều lệ quy định. Đối với pháp nhân tư, quyền và nghĩa vụ thành viên được xác định đối với 

thành viên góp vốn được xác định tại danh sách thành viên của pháp nhân. Đối với pháp nhân hội, các thành viên tham gia 

chấp nhận điều lệ hội có nghĩa vụ và quyền lợi được quy định chi tiết tại điều lệ. 

Thứ tám, thể thức thông qua quyết định, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ. Trong hoạt động, các quyết định 

liên quan pháp nhân phải được thông qua bởi các cơ quan của pháp nhân. Tùy thuộc vào loại quyết định, điều lệ quy định 

thNm quyền phê duyệt và thông qua các quyết định của pháp nhân. 

Thứ chín, các trường hợp giải thể, thủ tục thanh lý tài sản của pháp nhân. Điều lệ quy định các trường hợp giải thể 

của pháp nhân. Có nhiều trường hợp giải thể của pháp nhân: hoặc thành viên thỏa thuận, hoặc luật định. Giải thể và thanh 

lý tài sản pháp nhân được thực hiện theo trình tự quy định tại điều lệ.  

Thứ mười, thể thức sửa đổi điều lệ. Điều lệ là "hiến pháp" của pháp nhân. Tuy nhiên, điều lệ có thể được sửa đổi bất 

cứ khi nào nếu đạt yêu cầu của tỷ lệ thành viên nhất trí, hoặc do cơ quan chủ quản đề nghị. Sửa đổi điều lệ được thực 

hiện theo trình tự quy định tại điều lệ và luật định. 

1.6. Hiệu lực của điều lệ pháp nhân 

1.6.1. Giá trị hiệu lực của Điều lệ pháp nhân đối với thành viên 

Điều lệ pháp nhân được xác lập và có hiệu lực trước hết là các thành viên pháp nhân đó. Điều lệ là văn bản truyền 

tải và ghi nhận ý chí và thống nhất ý chí của thành viên pháp nhân. Chính vì thế, Điều lệ pháp nhân trước hết là căn cứ 

pháp lý đối với tất cả thành viên pháp nhân. 

Điều lệ có hiệu lực kể từ khi được cơ quan nhà nước phê chuNn hoặc được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thNm quyền. 

Khi đó, các thành viên của pháp nhân phải tuân thủ các điều khoản đó ghi nhận trong điều lệ như: tư cách thành viên, quyền và 

nghĩa vụ, tổ chức và hoạt động, giải quyết tranh chấp, sửa đổi và bổ sung điều lệ… 

Điều lệ pháp nhân là căn cứ pháp lý quan trọng trong mọi hoạt động của pháp nhân, là căn cứ giải quyết tranh chấp 

giữa các thành viên với pháp nhân, giữa thành viên với nhau. Đối với pháp nhân tư, điều lệ là sự cụ thể hóa của luật vào 

từng pháp nhân khác nhau.   
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Tương tự, đối với pháp nhân hội, điều lệ là thỏa thuận mang tính tập thể, lợi ích của các thành viên hòa vào lợi ích 

chung, hoạt động có tôn chỉ rõ ràng. Vậy nên khi các thành viên tranh chấp hoặc không tán thành với lãnh đạo hội, điều 

lệ là căn cứ trước tiên để tham chiếu giải quyết tranh chấp. 

1.6.2. Giá trị hiệu lực của Điều lệ pháp nhân đối với người thứ ba 

Điều lệ của pháp nhân ngoài chức năng là căn cứ điều chỉnh nội bộ giữa các thành viên của pháp nhân. N ó còn có 

giá trị quan trọng đối với người thứ ba. 

Thứ nhất, xuất phát từ "tính chất đối kháng" của một văn bản thỏa thuận của các thành viên pháp nhân. Thông qua 

nội dung điều lệ, cá nhân, tổ chức, cơ quan chức năng nhận biết được sự tồn tại của pháp nhân, loại hình, cơ cấu của pháp 

nhân. Đặc biệt là vấn đề vốn, cách thức góp vốn và vấn đề đại diện của pháp nhân trong từng trường hợp. 

Thứ hai, thông qua Điều lệ pháp nhân, người thứ ba trong quan hệ với pháp nhân tìm ra được các thỏa thuận nội bộ 

của từng thành viên và thỏa thuận đó có ảnh hưởng như thế nào nếu người thứ ba tham gia vào quan hệ với pháp nhân. 

Và cũng thông qua đó, họ hiểu được họ có được bảo vệ hoặc bị xâm hại bởi những thỏa thuận trước đó của một đối tác. 

N hư vậy, Điều lệ pháp nhân là văn bản pháp lý quan trọng của pháp nhân. Một điều lệ có chất lượng tốt khi đảm bảo 

được hai yêu cầu: hợp pháp và đảm bảo quyền lợi của các thành viên pháp nhân.  
 

Chương 2 

�HỮ�G QUY ĐN�H VỀ ĐIỀU LỆ PHÁP �HÂ�  

THEO PHÁP LUẬT VIỆT �AM 

2.1. Quy định về điều lệ pháp nhân theo pháp luật Việt �am 

Tại Bộ luật Dân sự 2005, pháp nhân được quy định tại Chương IV, từ Điều 84 đến Điều 99. N ội dung điều lệ được quy 

định tại Điều 88 Bộ luật. 

Bộ luật Dân sự đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh pháp nhân và Điều lệ pháp nhân. Từ đó, nó góp phần 

thúc đNy sự phát triển của các loại hình pháp nhân, đa dạng về chủ thể trong phát triển xã hội, mang lại hiệu quả cho cộng 

đồng và quốc gia. Tác giả luận văn nghiên cứu điều lệ theo góc độ phân loại sau đây. 

2.1.1. Điều lệ của pháp nhân công 

Pháp nhân công có những đặc thù nhất định: hoạt động về lợi ích công cộng, duy trì an ninh và trật tự xã hội, không 

vì mục tiêu lợi nhuận, chủ sở hữu là N hà nước - chủ thể đặc biệt… 

Vì vậy, Điều lệ pháp nhân công chứa đựng các nội dung sau: Tên pháp nhân; Mục tiêu hoạt động; Tài chính pháp 

nhân, nguyên tắc sử dụng vốn; Quan hệ giữa pháp nhân và cơ quan chủ quản; Cơ cấu tổ chức quản lý; N gười đại diện 

theo pháp luật; Các trường hợp tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi và thủ tục thanh lý tài sản của pháp nhân; Thể thức sửa 

đổi, bổ sung Điều lệ; Các quy định khác do cơ quan, tổ chức được ủy quyền N hà nước quy định nhưng không được trái 

pháp luật. 

2.1.2. Điều lệ của pháp nhân tư 

Bản chất của pháp nhân tư là quan hệ mang tính hợp đồng, vì lợi ích tư. Lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của loại 

pháp nhân này. Vậy nên, điều lệ là một hình thức để ghi nhận và truyền tải các thỏa thuận của thành viên. Vậy nên, tự do 

ý chí, tự do thỏa thuận nội dung điều lệ là điều rất quan trọng. 

Pháp nhân tư được hiểu là các pháp nhân hoạt động dưới hình thức: các loại hình công ty, hợp tác xã. Pháp luật điều 

chỉnh chủ yếu là: Luật Doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật luật sư… 

Ở nước ta, pháp nhân được hình thành từ rất sớm. Tuy nhiên, sự ra đời của Luật Công ty 1990, Luật Đầu tư nước 

ngoài thì pháp nhân mới được điều chỉnh bằng pháp luật hoàn chỉnh. Kế tiếp đó, hàng loạt các văn bản luật được ban 

hành điều chỉnh pháp nhân và điều lệ được ra đời như: Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật hợp tác 

xã… 

N hư vậy, Điều lệ pháp nhân tư được điều chỉnh của rất nhiều văn bản luật khác nhau. Tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt 

động, yêu cầu về nội dung điều lệ cũng có điểm khác nhau. N goài các chế định điều chỉnh sự hình thành, hoạt động, 

chấm dứt pháp nhân, pháp nhân còn chịu điều chỉnh của các chế định pháp luật khác như: Luật Thuế, Luật Sở hữu trí tuệ, 

Luật Bảo vệ môi trường… 

2.1.3. Điều lệ pháp nhân hội 

Pháp nhân hội được chia thành hai nhóm: pháp nhân hội công và pháp nhân hội tư.  
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 Pháp nhân Hội quy định tại Điều 2 N ghị định số 45/2010/N Đ-CP ngày 21/04/2010 quy định về tổ chức, hoạt động 

và quản lý hội.  

Pháp nhân hội nói chung hoạt động phải tuân thủ điều lệ. Điều lệ hội hợp pháp phải chứa đựng nội dung luật định và 

phải được sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thNm quyền (Bộ N ội vụ, Sở N ội vụ, Ủy ban nhân cấp tỉnh). Điều lệ hội 

phải có đủ nội dung cơ bản quy định tại Điều 8 N ghị định số 45/2010/N Đ-CP của Chính phủ ngày 21/04/2010 quy định về tổ 

chức, hoạt động và quản lý hội. 

2.2. Xác lập, thông qua, sửa đổi và chấm dứt điều lệ pháp nhân 

2.2.1. Xác lập, thông qua, sửa đổi và chấm dứt điều lệ đối với pháp nhân công 

Đối với pháp nhân công việc xác lập điều lệ được gắn liền với thủ tục thành lập pháp nhân. Xuất phát từ nguồn gốc 

của pháp nhân công là bằng quyết định hành chính thành lập pháp nhân, mục thực hiện nhiệm vụ công cộng. Do vậy, nội 

dung điều lệ đáp ứng được các nội dung luật định và được phê chuNn, phê duyệt về nội dung bằng quyết định mang tính 

hành chính của cơ quan chủ quản. Điều lệ có hiệu lực thi hành kể từ khi được cơ quan chủ quản phê duyệt, chuNn y. 

2.2.2. Xác lập, thông qua, sửa đổi và chấm dứt điều lệ đối với pháp nhân tư 

Bản chất pháp nhân tư là quan hệ hợp đồng. Điều lệ là cách thức biểu đạt những thỏa thuận của các thành viên pháp 

nhân. Thành viên, cổ đông, chủ sở hữu căn cứ vào mục tiêu, phương hướng hoạt động của pháp nhân và pháp luật điều 

chỉnh để xác lập nên nội dung Điều lệ pháp nhân. N ội dung cơ bản của Điều lệ được quy định tại Điều 22 Luật Doanh 

nghiệp 2005 và Điều 12 Luật Hợp tác xã. N goài ra, sáng lập viên có thể thỏa thuận các Điều khoản và nội dung khác đảm 

bảo phù hợp với đặc thù và thuận lợi trong việc quản lý và điều hành pháp nhân. Các quyền cụ thể của thành viên pháp 

nhân và các mô hình quản trị pháp nhân cũng được các văn bản này quy định. 

2.2.3. Xác lập, thông qua, sửa đổi và chấm dứt điều lệ đối với pháp nhân hội 

Theo quy định, pháp nhân hội thành lập và hoạt động phải có điều lệ hội. Điều lệ hội được các sáng lập viên xác lập 

và nộp kèm hồ sơ thành lập hội gửi cơ quan nhà nước có thNm quyền (Bộ N ội vụ, Sở N ội vụ, Ủy ban nhân dân) đề nghị 

cho phép thành lập. Sau khi xem xét tính hợp pháp của điều lệ và hội dự định thành lập, cơ quan nhà nước cấp phép 

thành ra quyết định phê duyệt điều lệ hội và cho phép thành lập hội.  

2.3. �hững bất cập của pháp luật điều chỉnh đối với điều lệ pháp nhân 

2.3.1. Bất cập từ việc ban hành điều lệ mẫu của cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân 

Điều lệ là văn bản quan trọng của pháp nhân. Pháp nhân công, pháp nhân tư, pháp nhân hội khi xác lập điều lệ phải 

dựa trên cơ sở của rất nhiều văn bản luật chung: Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, các luật thuế… 

ngoài ra còn có luật chuyên ngành như Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật các tổ chức tín dụng, Luật đất đai... Điều đó 

chứng minh rằng một bản điều lệ mà phù hợp với pháp nhân là một sự tổng hợp giữa quy định pháp luật và điều kiện đặc 

thù của loại hình pháp nhân. 

Việc các cơ quan nhà nước ban hành điều lệ mẫu, quy định mang tính can thiệp, quy định đóng khung ở các điều 

khoản, tỷ lệ đã làm biến điều lệ không còn là thỏa thuận độc lập của những thành viên pháp nhân mà có sự "tham gia vô 

hình" của cơ quan quản lý nhà nước. 

Ban hành Điều lệ mẫu dẫn đến việc hiểu và áp dụng của cơ quan quản lý đã gây không ít khó khăn cho pháp nhân 

khi xác lập, sửa đổi điều lệ. Để phù hợp với các đòi hỏi của cơ quan quản lý, pháp nhân phải thực hiện việc sao chép điều 

lệ mẫu thành điều lệ của mình. Điều đó hoàn toàn không thích hợp với bản chất của pháp nhân tư: đề cao tự do ý chí, tự 

do thỏa thuận.  

2.3.2. Đề cao việc quản lý hành chính nhà nước đối với Điều lệ pháp nhân 

Pháp nhân là thực thể do pháp luật tạo ra. Quản lý pháp nhân khác với quản lý và điều chỉnh thể nhân. Từ góc độ đó, 

các nhà làm luật và quản lý luôn hướng tới quản lý pháp nhân sao cho hiệu quả nhất. Chính vì thế, khi cho phép thành lập 

pháp nhân, Điều lệ pháp nhân là một yêu cầu cần thiết trong hồ sơ. Cơ quan cấp phép luôn yêu cầu, điều lệ phải được 

chỉnh sửa sao cho khuôn mẫu theo cách hiểu của họ. 

Điều lệ mang tính quy định đối với thành viên và tính đối kháng với bên thứ ba. Mặt khác, nó cũng chứa đựng 

những thông tin về pháp nhân một cách trọn vẹn nhất. Chính vì thế, điều lệ phải là tài liệu công khai của pháp nhân. Bất 

cứ cá nhân, tổ chức nào cũng có quyền cung cấp thông tin về Điều lệ pháp nhân từ cơ quan cấp phép khi có nhu cầu.  

Pháp luật không có quy định nào xác định về giá trị của Điều lệ pháp nhân. Cho nên, giá trị điều lệ chỉ đơn thuần là tài 

liệu khi thành lập pháp nhân. Và cũng từ đó, cơ quan Tòa án cũng xem nhẹ giá trị của điều lệ khi giải quyết tranh chấp. 
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N hư vậy, đề cao quản lý hành chính trong các quy định pháp luật đối với điều lệ đã ảnh hưởng lớn đối với pháp 

nhân. Tranh chấp nội bộ thành viên và bên thứ ba thiếu cơ sở pháp lý để giải quyết.  

2.3.3. Thiếu quy định điều chỉnh các thỏa thuận thành viên pháp nhân trước khi và sau khi hình thành pháp 

nhân 

Bản chất quan hệ pháp nhân tư và pháp nhân hội pháp nhân là quan hệ hợp đồng. Đối với pháp nhân tư trước khi pháp 

nhân được hình thành, các thành viên có những thỏa thuận liên quan đến việc hình thành pháp nhân trong tương lai như: góp 

vốn, cách thức góp vốn, tài sản, lĩnh vực hoạt động, phân chia quyền hạn, bổ nhiệm chức vụ, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận 

chuyển nhượng vốn giữa các thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập trong tương lai; vấn đề bảo mật thông tin giữa các nhà đầu tư; 

những cam kết riêng lẻ về những vấn đề hợp tác đầu tư giữa các bên trong tương lai... 

Pháp luật hiện hành thiếu các quy phạm điều chỉnh về các thỏa thuận của các thành viên pháp nhân trước khi pháp 

nhân hình thành. Từ sự thiếu quy định điều chỉnh của pháp luật đến việc áp dụng không thống nhất khi giải quyết các 

tranh chấp, đã gây ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của thành viên pháp nhân. 

2.3.4. Bất cập từ việc ban hành văn bản pháp luật không thống nhất, chồng chéo của cơ quan nhà nước 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đang là sự nỗ lực của các nhà làm luật nước ta. Bằng chứng là chúng ta đang luật hóa 

trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội mà trước đây không có luật điều chỉnh hoặc được điều chỉnh bằng các văn bản 

dưới luật. Cụ thể, Bộ luật Dân sự, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Luật sư, Luật Xây dựng, Luật Bảo hiểm, Luật 

thuế… ra đời đã góp phần tạo sự bình đẳng giữa các pháp nhân. Tuy nhiên, ban hành văn bản không thống nhất, chồng 

chéo đang là thực trạng hiện nay. 

2.3.5. Bất cập quy định pháp luật quy định về nội dung Điều lệ pháp nhân 

2.3.5.1. Bất cập quy định pháp luật về nội dung Điều lệ pháp nhân công 

N hững bất cập quy định pháp luật về nội dung Điều lệ pháp nhân công thể hiện ở những điểm sau: 

+ Thiếu quy định pháp điều chỉnh nội dung Điều lệ pháp nhân công. 

+ Bất cập về khung pháp lý điều chỉnh pháp nhân công sau khi chuyển đổi. 

2.3.5.2. Bất cập quy định pháp luật về nội dung Điều lệ pháp nhân tư 

Các bất cập của pháp luật về nội dung điều lệ được thể hiện ở những nội dung sau đây: 

- Bất cập về quy định đặt tên pháp nhân tư. 

- Bất cập về quy định phạm vi, ngành nghề kinh doanh của pháp nhân tư. 

- Bất cập về quy định vốn điều lệ của pháp nhân tư. 

- Bất cập của quy định pháp luật về vấn đề đại diện theo pháp luật. 

- Bất cập do thiếu quy định của luật cụ thể điều chỉnh Điều lệ pháp nhân. 

- Bất cập của pháp luật liên quan đến cơ cấu tổ chức quản lý của pháp nhân tư. 

- Pháp luật quy định về thể thức thông qua quyết định, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ của pháp nhân tư là 

không hợp lý. 

- Bất cập do không quy định cụ thể về chuyển đổi loại hình và tổ chức lại pháp nhân tư. 

2.3.5.3. Bất cập quy định pháp luật về nội dung Điều lệ pháp nhân hội 

Pháp nhân hội hiện nay chịu sự điều chỉnh của các văn bản luật như: Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 

1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội; N ghị định số 45 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội. Trong quá 

trình xác lập, ban hành, sửa đổi và áp dụng Điều lệ pháp nhân gặp những bất cập sau đây: 

+ Bất cập do thiếu Luật điều chỉnh về Hội và điều lệ hội. 

+ Thiếu quy định chi tiết điều chỉnh về vốn và tài sản pháp nhân hội.  

+ Bất cập do thiếu quy định của pháp luật về điều kiện người đại diện pháp luật pháp nhân hội. 

N hư vậy, hệ thống pháp luật Việt N am điều chỉnh về pháp nhân và Điều lệ pháp nhân đang được các nhà làm luật 

ngày càng hoàn thiện và đáp ứng được thực tế đời sống pháp nhân. Từ đó, pháp luật góp phần thiết lập và nâng cao giá trị 

pháp lý của Điều lệ pháp nhân, tạo sự bình đẳng giữa các pháp nhân trước pháp luật. 

Chương 3 

THỰC TRẠ�G ÁP DỤ�G ĐIỀU LỆ PHÁP �HÂ� VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀ� THIỆ� TÍ�H KHẢ THI CỦA 

ĐIỀU LỆ PHÁP �HÂ�  
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3.1. Thực trạng áp dụng điều lệ pháp nhân 

3.1.1. Thực trạng áp dụng điều lệ của pháp nhân công 

Pháp nhân công trong bất cứ quốc gia nào đều có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật không hướng tới 

điều chỉnh theo phân loại pháp nhân công và tư, lợi ích công cộng và lợi ích tư nhân là một bước cản lớn trong quá trình 

hoàn thiện pháp luật điều chỉnh pháp nhân.  

Chính sách của nước ta hiện nay là tư nhân hóa trong các lĩnh vực không trọng yếu, cần nhà nước tham gia tổ chức 

quản lý. N hững pháp nhân công được chuyển đổi, cổ phần hóa, cùng sự điều chỉnh của luật chung.  

Thực trạng áp dụng điều lệ trong hoạt động pháp nhân công đang là vấn đề cần các nhà làm luật giải quyết. N ếu phát triển 

nền kinh tế thị trường toàn diện, pháp nhân phải có được sự bình đẳng trong pháp luật điều chỉnh. Đặc biệt văn bản Điều lệ 

pháp nhân là "pháp luật" thể hiện đúng đắn điều đó. 

3.1.2. Thực trạng áp dụng điều lệ của pháp nhân tư 

Trong xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường, pháp nhân tư ngày càng gia tăng về số lượng và quy mô hoạt 

động. Thành quả đạt được của pháp nhân tư trên mọi lĩnh vực: kinh tế, xã hội, môi trường, khoa học kỹ thuật… Phạm vi 

hoạt động được mở rộng vượt qua biên giới.  

Quy định pháp luật điều chỉnh pháp nhân tư phải đáp ứng được yêu cầu: tôn trọng quyền tự do ý chí, tự do thỏa 

thuận của công dân. Pháp luật điều chỉnh mang tầm vĩ mô và tuân thủ quy luật của thị trường, mềm dẻo và linh hoạt.  

Qua phân tích về thực trạng áp dụng pháp luật về Điều lệ pháp nhân, ta thấy rằng cần có một cách nhận thức đúng đắn 

về giá trị pháp lý của Điều lệ pháp nhân. Từ đó, pháp luật mới thực sự là khung pháp lý điều chỉnh pháp nhân toàn diện. 

3.1.3. Thực trạng áp dụng điều lệ của pháp nhân hội 

Pháp nhân hội là loại hình pháp nhân phổ biến trong xã hội hiện đại. N ó đáp ứng được nhu cầu tự do hội họp của 

công dân. Đây là một quyền cơ bản của con người. Pháp nhân hội đã đóng góp vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế, 

chính trị, xã hội của đất nước. 

Đối với nước ta, pháp nhân hội đã đóng góp vai trò trong giải phóng đất nước và ổn định phát triển xã hội trong thời 

kỳ đổi mới. Điều chỉnh pháp nhân hội bằng pháp luật phải thỏa mãn yếu tố: tôn trọng quyền tự do lập hội của công dân 

và phù hợp với chính sách phát triển của N hà nước.  

3.2. Đòi hỏi khách quan giải pháp nâng cao hiệu lực của điều lệ pháp nhân 

3.2.1. Đòi hỏi khách quan hội nhập kinh tế quốc tế đối với hệ thống pháp luật trong nước 

Hội nhập kinh tế quốc tế là một nội dung quan trọng của công cuộc đổi mới. Pháp luật của chúng ta cũng nên được 

xây dựng gần hơn với pháp luật của các nền kinh tế phát triển.  

Trong quá trình cải cách thị trường và thúc đNy tăng trưởng kinh tế, Việt N am đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế 

toàn cầu, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, khai thác các cơ hội thị trường quốc tế để thúc đNy tăng trưởng xuất khNu. 

Việt N am có quan hệ thương mại với hơn 170 quốc gia, vùng và lãnh thổ, ký hơn 60 hiệp định kinh tế về thương mại 

song phương và thiết lập quan hệ đầu tư với khoảng trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

N hư vậy, với tư cách là nguồn để các pháp nhân xây dựng điều lệ, hệ thống pháp luật, cụ thể là Bộ luật Dân sự, Luật 

Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, luật điều chỉnh tổ chức Hội, luật Hợp tác xã, Luật thương mại, Bộ luật tố tụng dân sự... cần 

được thống nhất về mặt nội dung và khoa học về kỹ thuật ban hành và đặc biệt là tôn trọng quyền tự quyết của pháp nhân trong 

xác lập, thông qua và sửa đổi Điều lệ pháp nhân. 

3.2.2. Đòi hỏi cần thiết của Điều lệ trong hoạt động pháp nhân 

Xuất phát từ bản chất của Điều lệ pháp nhân là một thỏa thuận hợp đồng để cùng hướng tới hình thành một pháp nhân 

để kiếm tìm lợi ích của từng thể nhân tham gia thành viên. Vậy nên, Điều lệ phải là "con đẻ" của các người sáng lập nên nó.  

Hiện nay, với việc ban hành Điều lệ mẫu của cơ quan quản lý nhà nước làm cho pháp nhân trở lên thụ động trong 

xây dựng Điều lệ cho pháp nhân. Thêm vào đó, tư tưởng còn xem nhẹ của các thành viên sáng lập trong khi xây dựng 

pháp nhân. Chính vì vậy, nhiều pháp nhân có suy nghĩ có điều lệ cho đủ thủ tục. 

Hậu quả của một cam kết tại Điều lệ không phù hợp, thiếu thực tế đã không thể là cơ sở để giải quyết các tranh chấp giữa 

các thành viên trong công ty, vi phạm của người đại diện không thể kiểm soát, gây hậu quả nghiêm trọng về mặt kinh tế, ảnh 

hưởng tới hoạt động kinh doanh và lòng tin của các nhà đầu tư và đối tác. 

Thật bất cập và nguy hại nếu các thỏa thuận của các thành viên pháp nhân chỉ là hình thức và không có tính khả thi. 

3.2.3. Đòi hỏi khách quan của bên thứ ba cần được pháp luật bảo vệ khi quan hệ với pháp nhân 

N gười thứ ba trong quan hệ với pháp nhân rất cần được pháp luật bảo vệ. Bởi vậy, các thỏa thuận của các thành viên 

trong Điều lệ của pháp nhân phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thNm quyền và công khai với bên thứ ba khi 
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tham gia giao dịch. Một bản Điều lệ trái luật hoặc không rõ ràng cũng là một ảnh hưởng lớn tới khả năng tìm đối tác, khách 

hàng của pháp nhân. 

3.2.4. Sự cần thiết từ góc độ quản lý nhà nước đối với hoạt động của pháp nhân 

Luật Doanh nghiệp 2005 đã thành công, ít nhất là trên phương diện lý thuyết, trong việc tạo ra một mặt bằng pháp lý 

thống nhất, không có sự phân biệt đối xử cho các mô hình tổ chức kinh doanh thuộc hình thức sở hữu khác nhau.  

Luật Doanh nghiệp 2005 ra đời đã tạo ra sân chung cho các loại hình pháp nhân là tổ chức kinh tế. Tuy nhiên, với sự 

tồn tại của các tổng công ty, các tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước và các pháp nhân có vốn góp từ nguồn vốn nhà nước 

vẫn mang ảnh hưởng cũ. Vậy để tạo sự bình đẳng về quyền và lợi ích giữa các pháp nhân, các thành viên trong pháp nhân 

thì cần phải có sự công nhận đúng đắn về Điều lệ pháp nhân và các văn bản thỏa thuận của thành viên pháp nhân. 

3.3. Phương hướng sửa đổi quy định pháp luật về điều lệ pháp nhân 

Qua nghiên cứu, luận văn đề xuất phương hướng sửa đổi quy định pháp luật về Điều lệ pháp nhân bao gồm những 

điểm sau: 

3.3.1. Các nhà làm luật cần quy định rõ về loại hình pháp nhân 

3.3.2. Công nhận giá trị pháp lý của việc phê duyệt Điều lệ pháp nhân trong các văn bản luật 

3.3.3. Xây dựng đồng bộ và thống nhất quy định về Điều lệ pháp nhân 

3.3.4. Xây dựng khung pháp lý cho các doanh nghiệp chưa chuyển đổi 

3.3.5. Đảm bảo và tôn trọng quyền tự do thỏa thuận Điều lệ pháp nhân 

3.3.6. Xây dựng khung pháp lý đảm bảo sự tự do ý chí, tự chủ trong quản trị và điều hành pháp nhân theo Điều lệ 

3.3.7. Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin pháp nhân 

KẾT LUẬ� 

Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta sau hơn 20 năm đổi mới là động lực để cho các nhà hoạch định chính 

sách, các nhà làm luật tiến tới hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với tình hình mới. Xây dựng hệ thống quy phạm điều 

chỉnh pháp nhân, đặc biệt là Điều lệ pháp nhân là một yêu cầu bức thiết hiện nay nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của 

pháp nhân, quản lý của N hà nước và bảo vệ lợi ích của bên thứ ba khi giao dịch với pháp nhân. 

Chính vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật về Điều lệ pháp nhân thông qua lý luận và thực tiễn áp dụng là rất 

bổ ích và thiết thực, góp phần xác định giá trị pháp lý của Điều lệ pháp nhân và nâng cao khả năng áp dụng nó vào hoạt 

động của pháp nhân. Từ đó, Điều lệ pháp nhân mới thực sự là "xương sống" của việc quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm 

của pháp nhân.  

 Thông qua 3 chương của luận văn, tác giả đã trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn xác lập, ban hành, thông 

qua và sửa đổi Điều lệ pháp nhân, nội dung và thực tiễn áp dụng Điều lệ pháp nhân công, pháp nhân tư và pháp nhân hội. 

Bên cạnh đó, tác giả đánh giá được những ưu điểm, hạn chế và vướng mắc thực thi các quy định của pháp luật về Điều lệ 

pháp nhân. Từ đó, các giải pháp được đưa ra nhằm nâng cao hiệu lực áp dụng Điều lệ pháp nhân trong thực tiễn xác lập, 

thông qua, sửa đổi Điều lệ pháp nhân.  

Cũng phải thừa nhận rằng, tiếp cận mảng pháp luật về Điều lệ pháp nhân từ góc độ lý luận và thực tiễn là vấn đề rất 

khó khăn và hết sức rộng. Mặc dù, đã cố gắng nhưng do khả năng hạn chế về lý luận và thực tiễn nên tác giả luận văn 

không thể đi sâu phân tích, đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ, khách quan về Điều lệ pháp nhân. Do đó, tác giả hy 

vọng sẽ được tiếp cận và nghiên cứu các vấn đề còn lại ở các công trình khoa học khác. Thêm vào đó, luận văn cũng khó 

tránh khỏi những khiếm khuyết, sai sót về mặt nội dung và hình thức trình bày; vì vậy, tác giả rất mong nhận được các 

nhận xét, đóng góp của Hội đồng bảo vệ luận văn, của các thầy cô, đồng nghiệp và của bạn đọc để luận văn được hoàn 

thiện với tiêu chí và chất lượng cao hơn.  


